
Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

2 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

3 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 14

Học phần: Đại số đại cương 2

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Toán

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120049 Bùi Phạm Quốc Kim Nam 04/06/1999 Đồng Nai
ĐHSP Tiếng Anh C K7

2 1171120083 Đặng Kim Nguyên Nữ 28/09/1999 Đồng Nai
ĐHSP Tiếng Anh B K7

3 1171120126 Hoàng Thị Thu Thương Nữ 25/08/1999 Đồng Nai
CĐSP Tiếng Anh K43

4 1171120138 Nguyễn Thạch Huyền Trang Nữ 05/05/1998 Đồng Nai
ĐHSP Tiếng Anh A K7

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Đọc cơ bản 4

Ngày thi: ……………………………………

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

2 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

3 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

4 1181010043 Nguyễn Thị Tình Nữ 12/10/1999 Nghệ An ĐHSP Toán học K8

5 1181010048 Trần Thị Minh Trâm Nữ 21/10/2000 Đồng Nai ĐHSP Toán học K8

6 1181010049 Lê Tiến Trình Nam 01/01/2000 Đồng Nai ĐHSP Toán học K8

7 1181010053 Vy Viết Vĩnh Nam 08/07/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

Ngành: Sư phạm Toán

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 14

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

Ngày thi: ……………………………………

Học phần: Giải tích nhiều biến 2

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120110 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 14/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

2 1171120138 Nguyễn Thạch Huyền Trang Nữ 05/05/1998 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

3 1171120150 Ngô Thanh Tú Nam 20/03/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

4 1171120166 Vũ Thảo Vy Nữ 08/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Giao tiếp sư phạm

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1191020007 Ngô Thị Như Quỳnh Nữ 17/10/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 01

Học phần: Hóa học hữu cơ 2

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Hóa

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

2 1181010033 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 13/06/2000 Tp.Hcm ĐHSP Toán học K8

3 1181010036 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 29/10/2000 Đồng Nai ĐHSP Toán học K8

4 1181010042 Đào Thị Thanh Tình Nữ 14/12/2000 Tp.Hcm ĐHSP Toán học K8

5 1181010043 Nguyễn Thị Tình Nữ 12/10/1999 Nghệ An ĐHSP Toán học K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 14

Học phần: Không gian mêtric – Không gian tôpô

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Toán

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1151120134 Lê Thị Trang Nữ 28/11/1997 Đắk Lắk DH05STAC

2 1171120057 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 23/02/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

3 1171120118 Huỳnh Thị Minh Thơ Nữ 10/02/1999 Bến Tre ĐHSP Tiếng Anh A K7

4 1184030013 Nguyễn Thùy Anh Nữ 10/05/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Nghe cơ bản 4

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120057 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 23/02/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

2 1171120083 Đặng Kim Nguyên Nữ 28/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

3 1171120110 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 14/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

4 1171120117 Nguyễn Minh Thi Nữ 09/08/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

5 1171120118 Huỳnh Thị Minh Thơ Nữ 10/02/1999 Bến Tre ĐHSP Tiếng Anh A K7

6 1171120126 Hoàng Thị Thu Thương Nữ 25/08/1999 Đồng Nai CĐSP Tiếng Anh K43

7 1171120128 Đoàn Thị Diệu Thúy Nữ 31/07/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

8 1171120138 Nguyễn Thạch Huyền Trang Nữ 05/05/1998 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

9 1171120162 Nguyễn Trần Khánh Vy Nữ 31/07/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

10 1181120076 Nguyễn Quỳnh Thanh Thư Nữ 09/05/1997 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Ngữ pháp 2

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120047 Nguyễn Thu Huyền Nữ 10/11/1999 Đắk Lắk ĐHSP Tiếng Anh C K7

2 1171120049 Bùi Phạm Quốc Kim Nam 04/06/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K7

3 1171120083 Đặng Kim Nguyên Nữ 28/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

4 1171120107 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 14/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Nói cơ bản 4

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1181020007 Mai Khánh Nguyên Nam 17/10/2000 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K8

2 1181020021 Nguyễn Thúy Vi Nữ 13/07/2000 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K8

3 1191020001 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 01/12/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9

4 1191020007 Ngô Thị Như Quỳnh Nữ 17/10/2001 Đồng Nai ĐHSP Hoá học K9

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Hóa

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 01

Học phần: Phân tích hóa học

Ngày thi: ……………………………………

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 14

Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Toán

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120117 Nguyễn Minh Thi Nữ 09/08/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

2 1171120157 Nguyễn Hồng Tuyền Nữ 01/01/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

3 1184030271 Trần Nguyễn Thanh Trúc Nữ 13/12/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171010005 Lê Hà Anh Nữ 13/02/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

2 1171010017 Dương Tấn Danh Nam 29/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

3 1171010026 Lê Thị Hồng Gấm Nữ 20/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học  B K7

4 1171010053 Đặng Thị Hà My Nữ 14/03/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

5 1171010092 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 20/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Toán học A K7

6 1181010002 Lê Duy Ngọc Anh Nữ 08/05/2000 Đồng Nai ĐHSP Toán học K8

7 1181010026 Lê Thị Tiểu Linh Nữ 11/11/2000 Hà Tĩnh ĐHSP Toán học K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 14

Học phần: Phương trình vi phân

Ngày thi: ……………………………………

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Hóa

Họ và Tên

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120110 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 14/04/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

2 1171120138 Nguyễn Thạch Huyền Trang Nữ 05/05/1998 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

Phòng thi: 06

Học phần: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý GDĐT

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171060061 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 09/08/1999 Đồng Nai ĐHSP Ngữ văn A  K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

Ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 04

Học phần: Văn bản chữ Nôm

Ngày thi: ……………………………………

Tổ trưởng tổ chấm



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171060061 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 09/08/1999 Đồng Nai ĐHSP Ngữ văn A  K7

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 04

Học phần: Văn học Tây Âu

Ngày thi: ……………………………………

Tổ trưởng tổ chấm

Ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Họ và Tên



Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ghi 

chú

1 1171120049 Bùi Phạm Quốc Kim Nam 04/06/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh C K7

2 1171120064 Nguyễn Mai Trà My Nữ 01/10/1999 Thanh Hóa ĐHSP Tiếng Anh B K7

3 1171120083 Đặng Kim Nguyên Nữ 28/09/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

4 1171120157 Nguyễn Hồng Tuyền Nữ 01/01/1999 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K7

5 1181120076 Nguyễn Quỳnh Thanh Thư Nữ 09/05/1997 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K8

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ chấm thi 1:

Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 2:

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 10 - HỌC KỲ IV

Phòng thi: 06

Học phần:Viết cơ bản 4

Ngày thi: ……………………………………

Tổ trưởng tổ chấm

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN


